PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  II  MÔN VẬT LÝ 6 - NĂM HỌC 2016-2017
I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Kiểm tra kiến thức HS đã học từ tiết 19 đến tiết 31
- Kĩ năng: Lập luận, giải thích, liên hệ thực tế , vận dụng các công thức tính toán, trình bày khoa học, ngắn gọn
- Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc làm bài

-Năng lực cần phát triển: NL tự lực, NL tính toán

III. KHUNG MA TRẬN

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TL
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	TL
	TL
	

	1.Cơ học

(Ròng rọc)

(2 tiết)
	
	 - Nêu được tác dụng của ròng rọc động và ròng rọc cố định. 
- Lấy được ví dụ về ứng dụng  ròng rọc trong thực tế
	
	
	

	Số câu hỏi
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	
	1
	
	
	1(10%)

	2. Sự nở vì nhiệt của các chất. Ứng dụng sự nở vì nhiệt. Nhiệt kế, thang nhiệt độ

(6 tiết)

	-Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất

-Kể tên và công dụng các loại nhiệt kế đã học

-Nêu một số mốc nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xen xi út
	- So sánh sự nở vì nhiệt của các chất

- Lấy ví dụ về trường hợp các vật khi co giãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản sẽ gây ra lực rất lớn 
	-Vận dụng sự nở vì nhiệt để giải thích các hiện tượng vật lí.
	
	

	Số câu hỏi
	2
	1
	1
	
	4

	Số điểm
	1,5
	1
	1.5
	
	4(40%)

	3. Sự chuyển thể của các chất
(5 tiết)
	 -Định nghĩa được sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ.
-Nêu được đặc điểm nhiệt độ trong quá trình nóng chảy và đông đặc

-Nêu được sự bay hơi phụ thuộc những yếu tố nào.

	 -Lấy ví dụ về các quá trình chuyển thể của các chất

 -Lấy ví dụ về tốc độ bay hơi phụ thuộc vào một trong 3 yếu tố
	-Giải thích các hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể của các chất.


	-Dựa vào đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian của các quá trình nóng chảy, đông đặc phân tích được các quá trình vật lí xảy ra trong thực tế
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	1
	2
	5

	Số điểm
	1
	0,5
	1.5
	2,0
	5,0(50%)

	TS câu hỏi
	3
	3
	2
	2
	10

	TS điểm
	2.5
(25%)
	2,5
(25%)
	3.0
(30%)
	2.0
(20%)
	10
 (100%)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2  MÔN VẬT LÍ LỚP 7 - NĂM HỌC 2016-2017
I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Kiểm tra kiến thức HS đã học từ tiết 19 đến tiết 31
- Kĩ năng: Lập luận, giải thích, liên hệ thực tế , vận dụng các công thức tính toán, trình bày khoa học, ngắn gọn
- Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc làm bài

-Năng lực cần phát triển: NL tự lực, NL tính toán

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận
III. KHUNG MA TRẬN

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TL
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	TL
	TL
	

	1.Điện tích

(2 tiết)
	- Nêu khả năng của các vật nhiễm điện 

- Nêu sự tương tác giữa các loại điện tích
	
	Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát


	
	.

	Số câu hỏi
	1
	
	1
	
	2

	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	2,0

	2. Dòng điện - Các tác dụng của dòng điện
(6 tiết)
	-Nêu  định nghĩa dòng điện, dòng điện trong kim loại . 

-Nêu quy ước về chiều dòng điện.

-Nêu tên các tác dụng của dòng điện
	-Nêu được các tác dụng của dòng điện khi đi qua 1 thiết bị điện cụ thể

-Lấy được ví dụ về chất dẫn điện, chất cách điện

	Chỉ ra được hoạt động  của một số dụng cụ điện dựa trên tác dụng nào của dòng điện


	
	.

	Số câu hỏi
	1
	1
	1
	
	3

	Số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	
	3,0

	Cường độ dòng điện, hiệu điện thế.
(6 tiết)
	Nêu được đơn vị, dụng cụ đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Đổi đơn vị của U,I
	- Nêu được cách sử dụng vôn kế và am pe kế.

- Nêu được ĐCNN, GHĐ của vôn kế, ampe kế, đọc được số chỉ của dụng cụ đo
	-Nêu được ý nghĩa số vôn ghi trên dụng cụ điện, trên nguồn điện. 
-Vẽ được sơ đồ của mạch điện điện đơn giản có vôn kế, ampe kế để đo U,I
	Áp dụng được mối quan hệ giữa I, U trong đoạn mạch nối tiếp, song song 
	.

	Số câu hỏi
	1
	1
	2
	1
	5

	Số điểm
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5
	5,0

	Tổng sốcâu 
	3
	2
	4
	1
	10

	Tổng số điểm
	3,0

30%
	2,0

20%
	3,5

  35%
	1,5   

15%
	10


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÍ LỚP 8 - NĂM HỌC 2016-2017
I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Kiểm tra kiến thức HS đã học từ tiết 19 đến tiết 31
- Kĩ năng: Lập luận, giải thích, liên hệ thực tế , vận dụng các công thức tính toán, trình bày khoa học, ngắn gọn
- Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc làm bài

-Năng lực cần phát triển: NL tự lực, NL tính toán

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận
III. KHUNG MA TRẬN
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	

	1. 

Công

Công suất

Cơ năng

(4 tiết)
	-Nêu được khi nào có công cơ học? Viết được công thức tính công và nêu đơn vị đo công.

-Nêu được định nghĩa công suất. Viết được công thức, nêu đơn vị đo công suất .
	-Nêu được sự phụ thuộc của thế năng hấp dẫn ,thế năng đàn hồi, động năng vào các đại lượng liên quan.
-Lấy được ví dụ về vật có thế năng, động năng.

	-Vận dụng được

 công thức: A=F.S

[image: image1.wmf]t

A

=

P


để giải các bài tập đơn giản
	
	

	Số câu
	1
	1
	1
	
	3

	Số điểm
	1
	1
	1,5
	
	3,5

	2. Nhiệt học

(11 tiết)
	- Nêu được cấu tạo của các chất

- Nêu được các cách thay đổi nhiệt năng, truyền nhiệt 

- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng, nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng.
	- Lấy được ví dụ về hiện tượng khuếch  tán, về các cách làm thay đổi nhiệt năng, về các hình thức truyền nhiệt
- So sánh bản chất của các hình thức truyền nhiệt.

	-  Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt  để giải thích một số hiện tượng thực tế
	- Bài tập Vận dụng công thức Q = m.c.(t


	

	Số câu
	1
	1
	1
	2
	5

	Số điểm
	1
	2
	2,0
	1,5
	7

	Tổng số câu
	2
	2
	2
	1
	8

	Tổng số điểm
	2 điểm (20%)
	3 điểm (30%)
	3,5 điểm (35%)


	1,5 điểm (15%)


	10 điểm (100%)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÍ LỚP 9 - NĂM HỌC 2016-2017
I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Kiểm tra kiến thức HS đã học từ tiết 37 đến tiết 62
- Kĩ năng: Lập luận, giải thích, liên hệ thực tế , vận dụng các công thức tính toán, trình bày khoa học, ngắn gọn
- Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc làm bài

-Năng lực cần phát triển: NL tự lực, NL tính toán

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận
III. KHUNG MA TRẬN
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ  cao
	

	Chương 2   

Điện từ học 

(7 tiết)
	-Điều kiện xuất hiện dòng cảm ứng

-Nêu được định nghĩa và hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều

 -Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều, máy biến thế


	-Giải thích được sự xuất hiện của dòng điện xoay chiều 
-Nêu được các biện pháp để làm giảm hao phí trên đường dây tải điện 
- Nêu được cấu tạo hoạt động và công thức của máy biến thế 
- Lấy được các ví dụ về các tác dụng của dòng điện xoay chiều.

-Nêu được ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ.
	Sử dụng công thức 
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để giải được một số bài 

tập đơn giản. 


	
	

	Số câu 
	1
	1
	1
	
	3

	Số điểm
	1
	1,0
	1,5
	
	3,5 (35%)

	Chương 3.   Quang học

(18 tiết)
	- Nêu khái niệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
- Cấu tạo của máy ảnh và mắt

- Nêu được biểu hiện và cách khắc phục của mặt cận, mắt lão.
- Nêu được ví dụ nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu, cách tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu

	- So sánh được mắt và máy ảnh.
- Hiểu được các cách nhận biết thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

- So sánh tính chất ảnh qua TKHT và TKPK

- So sánh được tính chất ảnh quan sát qua kính lúp, ảnh trên phim ảnh và ảnh hiện trên màng lưới


	- Dựng ảnh của vật sáng qua thấu kính
- Bài tập đơn giản về máy ảnh, mắt, và các tật của mắt 
	- Sử dụng các kiến thức hình học để tìm được các yếu tố h,h’,d,d’,f của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì

	

	Số câu
	1
	1
	1
	1
	4

	Số điểm
	1,5
	1,5
	2
	1,5
	6,5 (65%)

	Tổng Số câu
	2
	2
	2
	1
	7

	Tổng Số điểm
	2,5đ (25%)
	2,5đ (25%)
	3,5(35%)
	1,5(15%)
	10
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